
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN KAMAN 

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÌNH ẢNH GIÁ BÁN

Mã sản phẩm kW HP In(A) Mô tả Đơn giá (VNĐ) Giá chiết khấu 

Loại 1 pha 220VAC (KM20)

KM20-2S-0.7GC 0.75 kW 1 HP 8.2A 1.500.000 Liên hệ

KM20-2S-1.5GC 1.5 kW 2 HP 14.0A 2.060.000 Liên hệ

KM20-2S-2.2GC 2.2 kW 3 HP 23.0A 2.870.000 Liên hệ

KM20-2S-4.0GC 4kW 5.5HP 43.0A 5.810.000 Liên hệ

Loại 3 pha 380VAC (KM20)

KM20-4T-0.7GC 0.75kW 1HP 3.4A 2.570.000 Liên hệ

KM20-4T-1.5GC 1.5kW 2HP 5.0A 2.670.000 Liên hệ

KM20-4T-2.2GC 2.2kW 3HP 5.8A 2.990.000 Liên hệ

KM20-4T-4.0GC 4kW 5.5HP 10.5A 3.540.000 Liên hệ

KM20-4T-5.5GC 5.5kW 7.5HP 13.9A 4.010.000 Liên hệ

KM20-4T-7.5GC 7.5kW 10HP 20.5A 5.810.000 Liên hệ

KM20-4T-11GC 11kW 15HP 26.0A 6.720.000 Liên hệ

Loại 1 pha 220VAC (KM600)

KM600-2S4T-1.5G/2.2P 1.5kW 2HP 14.0A 4.470.000 Liên hệ

KM600-2S4T-2.2G/4.0P 2.2kW 3HP 23.0A 4.760.000 Liên hệ

KM600-2S4T-4.0G/5.5P 4kW 5.5HP 43.0A 5.750.000 Liên hệ

KM600-2S4T-5.5G/7.5P 5.5kW 7.5HP 59.5A 6.750.000 Liên hệ

KM600-2S4T-7.5G/11P 7.5kW 10HP 81.3A 7.980.000 Liên hệ

KM600-2S4T-11G/15P 11kW 15HP 119A 9.710.000 Liên hệ

KM600-2S4T-15G/18.5P 15kW 20HP 162.3A 11.670.000 Liên hệ

Loại 3 pha 380VAC (KM600)

KM600-4T-0.75G/1.5PC 0.75kW 1HP 3.4A 3.710.000 Liên hệ

KM600-4T-1.5G/2.2PC 1.5kW 2HP 5.0A 3.750.000 Liên hệ

KM600-4T-2.2G/4PC 2.2kW 3HP 5.8A 3.950.000 Liên hệ

KM600-4T-4.0G/5.5PC 4kW 5.5HP 10.5A 4.820.000 Liên hệ

KM600-4T-5.5G/7.5PC 5.5kW 7.5HP 14.6A 5.660.000 Liên hệ

KM600-4T-7.5G/11PC 7.5kW 10HP 20.5A 6.660.000 Liên hệ

KM600-4T-11G/15PC 11kW 15HP 26.0A 8.100.000 Liên hệ

KM600-4T-15G/18.5PC 15kW 20HP 35.0A 9.750.000 Liên hệ

KM600-4T-18.5G/22PC 18.5kW 25HP 38.5A 12.170.000 Liên hệ

KM600-4T-22G/30PC 22kW 30HP 46.5A 13.970.000 Liên hệ

KM600-4T-30G/37PC 30kW 40HP 62.5A 18.420.000 Liên hệ

KM600-4T-37G/45PC 37kW 50HP 76.0A 19.920.000 Liên hệ

KM600-4T-45G/55PC 45kW 60HP 92.0A 28.850.000 Liên hệ

KM600-4T-55G/75PC 55kW 75HP 113A 31.820.000 Liên hệ

KM600-4T-75G/90PC 75kW 100HP 157A 41.520.000 Liên hệ

KM600-4T-90G/110PC 90kW 120HP 180A 46.700.000 Liên hệ

KM600-4T-110G/132PC 110kW 150HP 214A 54.150.000 Liên hệ

KM600-4T-132G/160PC 132kW 180HP 256A 80.310.000 Liên hệ

KM600-4T-160G/185PC 160kW 215HP 307A 81.000.000 Liên hệ

KM600-4T-185G/200PC 185kW 250HP 333A 86.910.000 Liên hệ

KM600-4T-200G/220PC 200kW 270HP 380A 114.110.000 Liên hệ

KM600-4T-220G/250PC 220kW 295HP 429A 120.890.000 Liên hệ

KM600-4T-250G/280PC 250kW 335HP 470A 134.490.000 Liên hệ

KM600-4T-280G/315PC 280kW 375HP 525A 148.020.000 Liên hệ

KM600-4T-315G/355PC 315kW 425HP 605A 161.600.000 Liên hệ

KM600-4T-355G/400PC 355kW 480HP 665A 181.980.000 Liên hệ

KM600-4T-400G/450PC 400kW 540HP 730A 202.370.000 Liên hệ

KM600-4T-450G/500PC 450kW 605HP 825A 216.480.000 Liên hệ

KM600-4T-500G/560PC 500kW 670HP 910A 236.250.000 Liên hệ
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